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SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM  

BÁO CÁO TRẠNG THÁI TẤT TOÁN   

    Mã thành viên:   003   Mã TKGD:  003C553 xxx   

                                                        Mã môi giới:  00300 xxx                                                                    Thời gian: Từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/07/2021  

  

Mã  
thành 

viên   
Mã môi giới   Mã TKGD   Tên TKGD   Ngày ghép GD   Tên hợp đồng   

Tất toán 

trong 

phiên   

Lãi lỗ thực tế  

(Nguyên tệ)   
Đồng tiên   Lãi lỗ thực tế (VNĐ)   

003   00300 xxx   003C553 xxx   CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-01   Lúa Mỳ 9/21   1  200.00  USD      

2021-07-01   Dầu Đậu Tương 12/21   1  780.00  USD      

2021-07-01   Cà phê Robusta 9/21   1  -120.00  USD      

2021-07-01   Cà phê Robusta 9/21   5  350.00  USD      

2021-07-01   Cà phê Robusta 9/21   1  30.00  USD      

2021-07-01   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -618.00  USD      

2021-07-01   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -612.00  USD      

2021-07-01   Cà phê Robusta 9/21   1  -110.00  USD      

2021-07-01   Cà phê Robusta 9/21   2  60.00  USD      
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2021-07-01   Cà phê Robusta 9/21   1  70.00  USD      

2021-07-01   Cà phê Robusta 9/21   1  -120.00  USD      

      2021-07-01   Cà phê Robusta 9/21   1  -110.00  USD      

2021-07-01   Cà phê Robusta 9/21   3  210.00  USD      

2021-07-01   Cà phê Robusta 9/21   1  70.00  USD      

2021-07-01   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -246.00  USD      

2021-07-01   Khô Đậu Tương 12/21   1  -270.00  USD      

2021-07-01   Cà phê Robusta 9/21   1  -110.00  USD      

2021-07-01   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -432.00  USD      

2021-07-01   Ngô 9/21   3  562.50  USD      

         

    

  

003   00300 xxx   003C553 xxx   

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-01   Cà phê Robusta 9/21   1  30.00  USD   

   

2021-07-01   Cà phê Robusta 9/21   1  30.00  USD   
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2021-07-01   Ngô 9/21   1  412.50  USD   

   

2021-07-01   Dầu Đậu Tương 12/21   1  900.00  USD   

   

Tổng   

      

957.00  USD   21,953,580 

Tổng ngày 2021-07-01   

   

32  

      

21,953,580 

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-02   Cà phê Robusta 9/21   1  210.00  USD   

   

2021-07-02   Ngô 9/21   1  -375.00  USD   

   

2021-07-02   Cà phê Arabica 9/21   1  37.50  USD   

   

2021-07-02   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -516.00  USD   

   

2021-07-02   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -300.00  USD   

   

2021-07-02   Cà phê Robusta 9/21   1  210.00  USD   
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2021-07-02   Dầu Đậu Tương 12/21   2  -396.00  USD   

   

2021-07-02   Dầu Đậu Tương 12/21   1  198.00  USD   

   

2021-07-02   Cà phê Robusta 9/21   4  720.00  USD   
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        2021-07-02   Cà phê Robusta 9/21   2  360.00  USD   

   

2021-07-02   Cà phê Robusta 9/21   1  210.00  USD   

   

2021-07-02   Dầu Đậu Tương 12/21   1  180.00  USD   

   

2021-07-02   Cà phê Robusta 9/21   1  180.00  USD   

   

2021-07-02   Dầu Đậu Tương 12/21   1  312.00  USD   

   

Tổng   

      

1,030.50  USD   23,639,670 

Tổng ngày 2021-07-02   

   

19  

      

23,639,670 

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-06   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -198.00  USD   

   

2021-07-06   Ca cao 9/21   1  -120.00  USD   

   

2021-07-06   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -198.00  USD   

   

2021-07-06   Đậu Tương 9/21   1  250.00  USD   
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003   00300 xxx   003C553 xxx   

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-06   Ca cao 9/21   1  -40.00  USD   

   

2021-07-06   Dầu Đậu Tương 12/21   1  168.00  USD   

   

2021-07-06   Dầu Đậu Tương 12/21   1  174.00  USD   

   

   

        

 

 

  2021-07-06   Ca cao 9/21   1  -40.00  USD   

   

2021-07-06   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -198.00  USD   

   

Tổng   

      

-202.00  USD   -4,674,280 

Tổng ngày 2021-07-06   

   

9  

      

-4,674,280 

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-07   Cà phê Robusta 9/21   1  -180.00  USD   

   

2021-07-07   Ngô 9/21   1  -375.00  USD   
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        2021-07-07   Cà phê Robusta 9/21   1  -180.00  USD   

   

2021-07-07   Cà phê Robusta 9/21   1  -180.00  USD   

   

2021-07-07   Cà phê Robusta 9/21   1  140.00  USD   

   

2021-07-07   Dầu Đậu Tương 12/21   1  360.00  USD   

   

2021-07-07   Cà phê Robusta 9/21   1  -70.00  USD   

   

2021-07-07   Cà phê Robusta 9/21   1  -90.00  USD   

   

2021-07-07   Cà phê Robusta 9/21   1  140.00  USD   

   

2021-07-07   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -6.00  USD   

   

2021-07-07   Cà phê Robusta 9/21   1  -80.00  USD   

   

 

    2021-07-07   Cà phê Robusta 9/21   1  150.00  USD   
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2021-07-07   Cà phê Robusta 9/21   1  140.00  USD   

   

2021-07-07   Ngô 9/21   1  62.50  USD   

   

2021-07-07   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -102.00  USD   

   

2021-07-07   Cà phê Robusta 9/21   1  140.00  USD   

   

Tổng   

      

-130.50  USD   -3,019,770 

Tổng ngày 2021-07-07   

   

16  

      

-3,019,770 

CQG - Vũ Quốc Điệp   2021-07-08   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -732.00  USD   

   

2021-07-08   Ca cao 9/21   1  -330.00  USD   

   

2021-07-08   Ca cao 9/21   1  -190.00  USD   
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003   00300 xxx   003C553 xxx   

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-08   Ca cao 9/21   1  -330.00  USD   

   

2021-07-08   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -330.00  USD   

   

2021-07-08   Ca cao 9/21   1  -190.00  USD   

   

2021-07-08   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -726.00  USD   

   

 

      

 2021-07-08   Đường 11 10/21   1  100.80  USD   

   

2021-07-08   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -732.00  USD   

   

2021-07-08   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -336.00  USD   

   

2021-07-08   Ca cao 9/21   1  -190.00  USD   

   

2021-07-08   Đường 11 10/21   1  100.80  USD   

   

Tổng   

      

-3,884.40  USD   -89,885,016 
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Tổng ngày 2021-07-08   

   

12  

      

-89,885,016 

CQG - Vũ Quốc Điệp   

  

2021-07-09   Cà phê Robusta 9/21   1  310.00  USD   

   

2021-07-09   Cà phê Robusta 9/21   1  310.00  USD   

   

2021-07-09   Cà phê Robusta 9/21   1  320.00  USD   

   

2021-07-09   Cà phê Robusta 9/21   1  280.00  USD   

   

2021-07-09   Cà phê Robusta 9/21   2  580.00  USD   

   

2021-07-09   Cà phê Robusta 9/21   1  310.00  USD   

   

2021-07-09   Cà phê Robusta 9/21   1  280.00  USD   

   

2021-07-09   Cà phê Robusta 9/21   1  310.00  USD   

   

    2021-07-09   Ngô 9/21   1  -662.50  USD   
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2021-07-09   Cà phê Robusta 9/21   2  580.00  USD   

   

2021-07-09   Cà phê Robusta 9/21   1  290.00  USD   

   

Tổng   

      

2,907.50  USD   66,698,050 

Tổng ngày 2021-07-09   

   

13  

      

66,698,050 

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-12   Dầu Đậu Tương 12/21   1  60.00  USD   

   

2021-07-12   Đậu Tương 9/21   1  50.00  USD   

   

2021-07-12   Lúa Mỳ 9/21   1  450.00  USD   

   

   

        

  

003   00300 xxx   003C553 xxx   

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-12   Dầu Đậu Tương 12/21   1  300.00  USD   

   

2021-07-12   Dầu Đậu Tương 12/21   1  180.00  USD   
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2021-07-12   Đậu Tương 9/21   1  150.00  USD   

   

Tổng   

      

1,190.00  USD   27,298,600 

Tổng ngày 2021-07-12   

   

6  

      

27,298,600 

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-13   Ngô 12/21   1  -50.00  USD   

   

 
   2021-07-13   Cà phê Robusta 9/21   3  180.00  USD   

   

  

        Tổng   

      

130.00  USD   2,982,200 

Tổng ngày 2021-07-13   

   

4  

      

2,982,200 

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-14   Dầu Đậu Tương 12/21   1  300.00  USD   

   

2021-07-14   Dầu Đậu Tương 12/21   1  492.00  USD   

   

2021-07-14   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -204.00  USD   
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2021-07-14   Cà phê Robusta 9/21   1  200.00  USD   

   

Tổng   

      

788.00  USD   18,076,720 

Tổng ngày 2021-07-14   

   

4  

      

18,076,720 

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-15   Dầu Đậu Tương 12/21   1  180.00  USD   

   

2021-07-15   Dầu Đậu Tương 12/21   1  342.00  USD   

   

2021-07-15   Cà phê Robusta 9/21   1  110.00  USD   

   

2021-07-15   Cà phê Robusta 9/21   1  110.00  USD   

   

2021-07-15   Cà phê Robusta 9/21   1  110.00  USD   

   

Tổng   

      

852.00  USD   19,544,880 
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 Tổng ngày 2021-07-15   

   

5  

      

19,544,880 

CQG - Vũ Quốc Điệp   

  

2021-07-16   Đường 11 10/21   1  56.00  USD   

   

2021-07-16   Đường 11 10/21   2  694.40  USD   

   

2021-07-16   Đường 11 10/21   2  1,075.20  USD   

   

2021-07-16   Đường 11 10/21   1  56.00  USD   

   

2021-07-16   Đường 11 10/21   1  56.00  USD   

   

   

       

  

003   00300355   003C553333   

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-16   Dầu Đậu Tương 12/21   1  210.00  USD   

   

2021-07-16   Đường 11 10/21   1  179.20  USD   

   

2021-07-16   Đường 11 10/21   1  190.40  USD   
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2021-07-16   Đường 11 10/21   1  179.20  USD   

   

2021-07-16   Đường 11 10/21   1  190.40  USD   

   

2021-07-16   Đường 11 10/21   1  56.00  USD   

   

2021-07-16   Đường 11 10/21   1  179.20  USD   

   

2021-07-16   Đường 11 10/21   1  190.40  USD   

   

 

    2021-07-16   Đường 11 10/21   1  56.00  USD   

   

Tổng   

      

3,368.40  USD   77,271,096 

Tổng ngày 2021-07-16   

   

16  

      

77,271,096 

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-19   Đường 11 10/21   1  -257.60  USD   

   

2021-07-19   Cà phê Robusta 9/21   1  -320.00  USD   
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2021-07-19   Đường 11 10/21   3  -705.60  USD   

   

2021-07-19   Cà phê Robusta 9/21   1  -370.00  USD   

   

2021-07-19   Đường 11 10/21   1  -257.60  USD   
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        2021-07-19   Cà phê Robusta 9/21   1  -300.00  USD   

   

2021-07-19   Cà phê Robusta 9/21   1  -360.00  USD   

   

2021-07-19   Cà phê Robusta 9/21   1  -320.00  USD   

   

2021-07-19   Dầu Đậu Tương 12/21   1  402.00  USD   

   

2021-07-19   Cà phê Robusta 9/21   1  -360.00  USD   

   

2021-07-19   Cà phê Robusta 9/21   1  -370.00  USD   

   

2021-07-19   Cà phê Robusta 9/21   1  -300.00  USD   

   

2021-07-19   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -798.00  USD   

   

2021-07-19   Đường 11 10/21   1  190.40  USD   

   

2021-07-19   Đường 11 10/21   1  190.40  USD   
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2021-07-19   Dầu Đậu Tương 12/21   1  402.00  USD   

   

   

      

003   00300355   003C553333   

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-19   Đường 11 10/21   1  190.40  USD   

   

2021-07-19   Cà phê Robusta 9/21   1  -370.00  USD   
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2021-07-19   Đường 11 10/21   1  -257.60  USD   
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    2021-07-19   Cà phê Robusta 9/21   1  -300.00  USD   

   

Tổng   

      

-4,271.20  USD   -98,835,568 

Tổng ngày 2021-07-19   

   

22  

      

-98,835,568 

  

      

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-21   Dầu Đậu Tương 12/21   1  186.00  USD   

   

2021-07-21   Cà phê Robusta 9/21   1  320.00  USD   

   

2021-07-21   Cà phê Robusta 9/21   1  320.00  USD   

   

2021-07-21   Lúa Mỳ 9/21   1  -325.00  USD   

   

2021-07-21   Cà phê Robusta 9/21   1  320.00  USD   

   

2021-07-21   Cà phê Robusta 9/21   1  320.00  USD   

   

2021-07-21   Dầu Đậu Tương 12/21   1  120.00  USD   
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2021-07-21   Cà phê Robusta 9/21   2  500.00  USD   

   

2021-07-21   Cà phê Robusta 9/21   1  320.00  USD   

   

2021-07-21   Dầu Đậu Tương 12/21   3  450.00  USD   

   

Tổng   

      

2,531.00  USD   58,061,140 

Tổng ngày 2021-07-21   

   

13  

      

58,061,140 

      

CQG - Vũ Quốc Điệp   

  

2021-07-22   Dầu Đậu Tương 12/21   1  60.00  USD   

   

2021-07-22   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -354.00  USD   

   

2021-07-22   Đường 11 10/21   1  156.80  USD   

   

2021-07-22   Đường 11 10/21   1  100.80  USD   

   

2021-07-22   Dầu Đậu Tương 12/21   1  330.00  USD   
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2021-07-22   Đường 11 10/21   1  156.80  USD   

   

2021-07-22   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -66.00  USD   

   

2021-07-22   Ngô 9/21   1  350.00  USD   

   

2021-07-22   Dầu Đậu Tương 12/21   1  432.00  USD   

   

   

      

  

003   00300355   003C553333   

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-22   Đường 11 10/21   1  100.80  USD   

   

2021-07-22   Đường 11 10/21   1  100.80  USD   

   

2021-07-22   Ngô 9/21   1  287.50  USD   

   

2021-07-22   Đường 11 10/21   1  100.80  USD   

   

2021-07-22   Đường 11 10/21   1  156.80  USD   
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    2021-07-22   Đường 11 10/21   1  156.80  USD   

   

2021-07-22   Đường 11 10/21   1  156.80  USD   

   

2021-07-22   Ca cao 9/21   1  530.00  USD   

   

2021-07-22   Đường 11 10/21   1  100.80  USD   

   

2021-07-22   Ca cao 9/21   1  350.00  USD   

   

Tổng   

      

3,207.50  USD   73,580,050 

Tổng ngày 2021-07-22   
   

19  

      

73,580,050 

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-23   Cà phê Robusta 9/21   1  180.00  USD   

   

2021-07-23   Cà phê Robusta 9/21   1  -310.00  USD   

   

2021-07-23   Lúa Mỳ 9/21   1  -175.00  USD   
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        2021-07-23   Cà phê Robusta 9/21   1  180.00  USD   

   

2021-07-23   Ngô 12/21   1  0.00  USD   

   

2021-07-23   Cà phê Robusta 9/21   1  180.00  USD   

   

2021-07-23   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -306.00  USD   

   

2021-07-23   Cà phê Robusta 9/21   1  180.00  USD   

   



 gày tạo Báo cáo  02/08/2021   Trang | 25   

    2021-07-23   Cà phê Robusta 9/21   1  180.00  USD   

   

2021-07-23   Cà phê Robusta 9/21   1  -310.00  USD   

   

Tổng   

      

-201.00  USD   -4,651,140 

Tổng ngày 2021-07-23   

   

10  

      

-4,651,140 

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-26   Ca cao 9/21   1  440.00  USD   

   

2021-07-26   Cà phê Robusta 9/21   1  170.00  USD   

   

2021-07-26   Cà phê Robusta 9/21   1  240.00  USD   

   

   

        

003   00300 xxx   003C553 xxx   

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-26   Ca cao 9/21   1  440.00  USD   

   

2021-07-26   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -324.00  USD   

   

2021-07-26   Cà phê Robusta 9/21   1  240.00  USD   
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        2021-07-26   Ca cao 9/21   1  440.00  USD   

   

2021-07-26   Ca cao 9/21   1  440.00  USD   

   

 

    2021-07-26   Ca cao 9/21   1  440.00  USD   

   

2021-07-26   Cà phê Robusta 9/21   1  410.00  USD   

   

2021-07-26   Ca cao 9/21   1  470.00  USD   

   

2021-07-26   Ca cao 9/21   2  940.00  USD   

   

Tổng      

   

4,397.60  USD   100,880,944 

Tổng ngày 2021-07-26   

   

15  

      

100,880,944 

2021-07-26   Đường 11 10/21   1  -358.40  USD   

   

2021-07-26   Cà phê Robusta 9/21   1  410.00  USD   
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CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-27   Ngô 12/21   1  175.00  USD   

   

2021-07-27   Cà phê Robusta 9/21   1  110.00  USD   

   

2021-07-27   Ngô 12/21   1  175.00  USD   

   

2021-07-27   Đậu Tương 9/21   1  1,212.50  USD   

   

2021-07-27   Ngô 12/21   1  175.00  USD   

   

2021-07-27   Cà phê Robusta 9/21   1  110.00  USD   

   

2021-07-27   Đậu Tương 9/21   1  787.50  USD   

   

2021-07-27   Ca cao 9/21   1  70.00  USD   

   

2021-07-27   Ca cao 9/21   1  70.00  USD   

   

        2021-07-27   Đậu Tương 9/21   1  825.00  USD   
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2021-07-27   Ca cao 9/21   1  70.00  USD   

   

2021-07-27   Đường 11 10/21   1  -414.40  USD   

   

2021-07-27   Ngô 12/21   1  175.00  USD   

   

2021-07-27   Cà phê Robusta 9/21   1  110.00  USD   

   

   

      

  

003   00300 xxx   003C553 xxx   

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-27   Cà phê Robusta 9/21   1  250.00  USD   

   

2021-07-27   Ngô 12/21   1  175.00  USD   

   

2021-07-27   Đậu Tương 9/21   1  375.00  USD   

   

2021-07-27   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -276.00  USD   

   

2021-07-27   Cà phê Robusta 9/21   1  110.00  USD   
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2021-07-27   Cà phê Robusta 9/21   1  110.00  USD   

   

Tổng   

      

4,394.60  USD   100,812,124 

Tổng ngày 2021-07-27   

   

20  

      

100,812,124 

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-28   Ngô 12/21   2  -300.00  USD   

   

 

      

  

2021-07-28   Ngô 12/21   1  -50.00  USD   

   

2021-07-28   Đậu Tương 9/21   1  -425.00  USD   

   

2021-07-28   Ngô 12/21   2  -100.00  USD   

   

2021-07-28   Cà phê Robusta 9/21   1  -240.00  USD   

   

Tổng   

      

-1,115.00  USD   -25,801,100 

Tổng ngày 2021-07-28   

   

7  

      

-25,801,100 
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CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-29   Dầu Đậu Tương 12/21   1  36.00  USD   

   

2021-07-29   Ca cao 9/21   1  -230.00  USD   

   

2021-07-29   Cà phê Robusta 9/21   1  160.00  USD   

   

2021-07-29   Cà phê Robusta 9/21   1  -210.00  USD   

   

2021-07-29   Ngô 9/21   3  1,050.00  USD   

   

2021-07-29   Ngô 9/21   1  325.00  USD   

   

2021-07-29   Cà phê Robusta 9/21   3  480.00  USD   

   

2021-07-29   Ngô 9/21   1  325.00  USD   

   

2021-07-29   Cà phê Robusta 9/21   1  200.00  USD   

   

    2021-07-29   Cà phê Robusta 9/21   1  50.00  USD   
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2021-07-29   Ca cao 9/21   1  -150.00  USD   

   

2021-07-29   Cà phê Robusta 9/21   1  160.00  USD   

   

   

        

  

003   

  

00300 xxx   

  

003C553 xxx   

  

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-29   Ca cao 9/21   2  -460.00  USD   

   

Tổng   

      

1,736.00  USD   39,719,680 

Tổng ngày 2021-07-29   

   

18  

      

39,719,680 

CQG - Vũ Quốc Điệp   

2021-07-30   Ngô 12/21   1  -350.00  USD   

   

  2021-07-30   Ngô 12/21   1  -350.00  USD   

   

2021-07-30   Cà phê Robusta 9/21   1  150.00  USD   

   

2021-07-30   Dầu Đậu Tương 12/21   1  -120.00  USD   
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2021-07-30   Cà phê Robusta 9/21   1  150.00  USD   

   

2021-07-30   Ngô 12/21   1  -350.00  USD   

   

2021-07-30   Cà phê Robusta 9/21   1  150.00  USD   

   

2021-07-30   Dầu Đậu Tương 12/21   2  -1,548.00  USD   

   

    2021-07-30   Khô Đậu Tương 12/21   1  260.00  USD   

   

2021-07-30   Cà phê Robusta 9/21   1  150.00  USD   

   

2021-07-30   Lúa Mỳ 9/21   1  250.00  USD   

   

2021-07-30   Đậu Tương 9/21   1  -1,700.00  USD   

   

2021-07-30   Khô Đậu Tương 12/21   2  540.00  USD   

   

Tổng   

      

-2,768.00  USD   -63,885,440 
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Tổng ngày 2021-07-30   

   

15  

      

-63,885,440 

Tổng TKGD 003C553 xxx   

      

275  

      

339,766,420 

Tổng môi giới 00300xxx   

      

275  

      

339,766,420 

Tổng thành viên 003   

      

275  

      

339,766,420 

   


